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Thứ/ngày/buổi
	
Tiết
	
Tiết
PPCT
	Môn học (hoặc PM)
	
Tên bài giảng
	
Đồ dùng

	
2
16/05
	
Buổi sáng 

	1
	
	Chào cờ
	
	

	
	
	2
	67
	Tập đọc
	Lớp học trên đường
	Tranh, Máy

	
	
	3
	140
	Toán
	Luyện tập
	Bảng phụ

	
	
	4
	67
	Tiếng Anh
	Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? L1
	Radio

	
	
Buổi chiều
	5
	67
	Thể dục
	Trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng”
	

	
	
	6
	34
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia
	Bảng phụ

	
	
	7
	34
	Đạo đức
	Dành cho địa phương (Tiết 2)
	Bảng phụ

	
	
	8
	
	HDH
	  Hoàn thành bài
	Phiếu học tập, Bảng phụ

	
3
17/05
	
Buổi sáng 

	1
	67
	Tin học
	Ôn tập Tổng hợp
	Bảng phụ

	
	
	2
	67
	LTVC
	MRVT: Quyền và bổn phận
	Bảng phụ, 

	
	
	3
	141
	Toán
	Luyện tập
	Bảng phụ


	
	
	4
	67
	TLV
	Trà bài văn tả cảnh
	Bảng phụ

	
	
Buổi chiều
	5
	67
	Khoa học
	Tác động của con người đến môi trường  đất (tiếp)
	Bảng phụ

	
	
	6
	
	HDH
	  Hoàn thành bài
	Phiếu học tập, Bảng phụ

	
	
	7
	68
	Tiếng Anh
	Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? L2
	Radio

	
	
	8
	
	TA Dyned
	Theme 6: Food and Drink - Lesson 5.1
	CD

	c















4
18/05





	
Buổi sáng 

	1
	68
	Thể dục
	Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” và “Ai kéo khỏe”
	

	
	
	2
	68
	Tập đọc
	Nếu Trái đất thiếu trẻ em
	Tranh, bảng phụ

	
	
	3
	142
	Toán
	Ôn tập về bản đồ
	Bảng phụ

	
	
	4
	34
	Địa lí
	Ôn tập học kì 2
	Bản đồ, bản phụ

	
	
Buổi chiều
	5
	
	HDH
	  Hoàn thành bài
	Phiếu học tập, Bảng phụ

	
	
	6
	34
	Kĩ thuật
	Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 2)
	Bộ LG

	
	
	7
	
	HĐNGCK
	 Hội vui học tập
	Tư liệu

	
	
	8
	68
	Tin học
	 Ôn tập Tổng hợp
	Bảng phụ

	5
19/05
	
Buổi sáng 

	1
	68
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)
	Bảng phụ

	
	
	2
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	Sách, truyện

	
	
	3
	143
	Toán
	Luyện tập chung
	Bảng phụ

	
	
	4
	68
	Khoa học
	Tác động của con người đến không khí và nước
	Bảng phụ

	
	
Buổi chiều
	5
	34
	Lịch sử
	Ôn tập
	Video, tư liệu

	
	
	6
	34
	Chính tả
	Nhớ viết: Sang năm con lên bảy
	Bảng phụ

	
	
	7
	
	HDH
	  Hoàn thành bài
	Phiếu học tập, Bảng phụ

	
6
20/05
	
Buổi sáng 

	1
	68
	TLV
	Trả bài văn tả người
	Bảng phụ

	
	
	2
	144
	Toán
	Luyện tập chung
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	HDH
	  Hoàn thành bài
	Phiếu học tập, Bảng phụ

	
	
	4
	
	TA Dyned
	Theme 6: Food and Drink - Lesson 5.2
	CD

	
	
Buổi chiều
	5
	34
	Mĩ thuật
	CĐ13: Xem tranh “Bác Hồ” đi công tác
	Bảng phụ

	
	
	6
	34
	Âm nhạc
	Ôn tập và biểu diễn
	Đàn organ

	
	
	7
	
	SHL
	SHCĐ: Bác Hồ kính yêu - Sơ kết tuần 34
	Bảng thi đua


Số lượt sử dụng đồ dùng: 28 lượt
Kiểm tra nhận xét                                                   	 Giang Biên, ngày 6 tháng 5 năm 2022
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